




STT Tên ngành Mã ngành
21 Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

Chi tiết: Sản xuất nước tinh lọc
1105

22 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị, công nghệ, mạng lưới đường ống, các 
công trình cấp, thoát nước

4322

23 Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Quản lý và kinh doanh điện

3513

24 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ
Chi tiết: Dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ

5225

25 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
Chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp

4293

26 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật tư, thiết bị ngành cấp, thoát nước

4673

27 Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật tư thiết bị ngành nước

3290

28 Vận tải hành khách đường thủy nội địa 5021
29 Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự

Chi tiết: Khách sạn
5510

30 Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa 5022
31 Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 

vận tải bằng xe buýt)
4931

32 Lập trình máy tính khác 6219
33 Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản 

lý khác
Chi tiết: Hoạt động tư vấn hệ thống quản lý chất lượng nước; 
Dịch vụ lập quy hoạch, dự án đầu tư, thẩm tra, thẩm định dự án 
cấp nước; Quản lý các công trình cấp nước nội ngoại thành 
thành phố Hải Phòng; Tư vấn đấu thầu xây lắp, cung ứng vật 
tư, thiết bị, công trình cấp thoát nước; Hướng dẫn quy trình vận 
hành, bảo dưỡng thiết bị ngành nước

7020
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